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STT HỌ VÀ TÊN  GIỚI 

TÍNH 

CHỨC VỤ ĐƠN VỊ  

I. TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 1 

1 Lê Văn Mậu Nam Tổ trưởng Khu phố 1 

2 Nguyễn Như Cửu Nam Tổ phó Khu phố 1 

3 Trịnh Phú Diễn Nam Hòa giải viên Khu phố 1 

4 Trần Thị Nguyệt Nữ Hòa giải viên Khu phố 1 

5 Trần Thanh Phương Nam Hòa giải viên Khu phố 1 

6 Lê Kim Hoa Nữ Hòa giải viên Khu phố 1 

7 Lê Thị Nhàn Nữ Hòa giải viên Khu phố 1 

8 Nguyễn Ngọc Doanh Nam Hòa giải viên Khu phố 1 

9 Nông Văn Đồng Nam Hòa giải viên Khu phố 1 

10 Đào Tiến Bát Nam Hòa giải viên Khu phố 1 

11 Hoàng Văn Tưởng Nam Hòa giải viên Khu phố 1 

II. TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 2 

1 Lê Văn Nhưng Nam Tổ trưởng Khu phố 2 

2 Hồ Thị Kim Yến Nữ Tổ phó Khu phố 2 

3 Đoàn Đức Long Nam Hòa giải viên Khu phố 2 

4 Hoàng Văn Hùng Nam Hòa giải viên Khu phố 2 

5 Lê Thị Phương Thanh Nữ Hòa giải viên Khu phố 2 
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6 Lã Thị An Nữ Hòa giải viên Khu phố 2 

7 Trần Đăng Ngãi Nam Hòa giải viên Khu phố 2 

8 Nguyễn Quốc Khánh Nam Hòa giải viên Khu phố 2 

9 Nông Văn Mông Nam Hòa giải viên Khu phố 2 

10 Bùi Thanh Thảo Nam Hòa giải viên Khu phố 2 

III. TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 3 

1 Phạm Văn Đệ Nam Tổ trưởng Khu phố 3 

2 Lã Đình Hoan Nam Tổ phó Khu phố 3 

3 Phạm Văn Đồng Nam Hòa giải viên Khu phố 3 

4 Phạm Hải Nam Nam Hòa giải viên Khu phố 3 

5 Hà Thị Quyền Nữ Hòa giải viên Khu phố 3 

6 Nguyễn Thị Lan Nữ Hòa giải viên Khu phố 3 

7 Vũ Thị Nga Nữ Hòa giải viên Khu phố 3 

8 Nguyễn Công Sơn Nam Hòa giải viên Khu phố 3 

9 Trần Anh Dũng Nam Hòa giải viên Khu phố 3 

10 Cao Thị Cẩm Nhung Nữ Hòa giải viên Khu phố 3 

11 Nguyễn Quang Minh Nam Hòa giải viên Khu phố 3 

12 Nguyễn Văn Sơn Nam Hòa giải viên Khu phố 3 

IV. TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ 4 

1 Bùi Viết Trường Nam Tổ trưởng Khu phố 4 

2 Đàm Minh Hoãn Nam Tổ phó Khu phố 4 

3 Phan Thị Dung Nữ Hòa giải viên Khu phố 4 

4 Hoàng Văn Bờ Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

5 Bùi Khắc Tiến Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

6 Mã Văn Tuyên Nam Hòa giải viên Khu phố 4 
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7 Châu Bùi Phúc Hiếu Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

8 Trần Ngọc Cao Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

9 Hoàng Văn Tuyển Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

10 Nguyễn Văn Hùng Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

11 Vi Văn Cò Nam Hòa giải viên Khu phố 4 

V. TỔ HÒA GIẢI KHU PHỐ BƯNG SÊ 

1 Phùng Văn Quáng Nam Tổ trưởng Khu phố 

Bưng Sê 

2 Dương Thị Yến Nữ Tổ phó Khu phố 

Bưng Sê 

3 Hoàng Thế Quang Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

4 Lê Thị Bích Loan Nữ Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

5 Lê Đình Hoàng Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

6 Nông Văn Hạ Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

7 Điểu Ngọc Hải Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

8 Thị Kim Hạnh Nữ Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

9 Hoàng Trọng Vinh Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

10 Điểu Lãnh Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 

11 Trần Quốc Hiếu Nam Hòa giải viên Khu phố 

Bưng Sê 
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	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỒNG XOÀI<dongxoai@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-09-11T09:06:25+0700
	Đồng Nai
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